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THỜI KHOÁ BIỂU
TUẦN: 15 TỪ NGÀY: 09/11/2020 ĐẾN: 

  HỌC KỲ: 1

YHTT QLTT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

BC BĐ;GOLF BL;QV VO TD BR;CL ĐK;QV BR;BL CL;VO BC;BĐ BC,BB BL,BĐ BR,CL,TD CV,ĐK BĐ,BR BL,BB YHTDTT QLTDTT

ĐK VAT,BB TD; GOLF GOLF,QV CL,TD BC,ĐK

VAT,VO VAT,QV VO,GOLF

BC CS CS BHNK_P.GP CS CS CS CS KHQL_E1

BC CL CS CS

BC
BC

CS CS CS CS TD TD

CS CS SLB_H35 TD TD

BC CS CS BC TD TD

BC BC TD TD

BC_E1 BHNK_P.GP CL CS CS

BC_E1 CS CS CS CS

CS CS CS CS CS CS SLB_H35 TD TD

CS CS TD TD

BC_E1 CS CS BC_E1 TD TD

BC_E1 BC_E1 TD TD

CS CS CS CS CS CS BHNK_P.GP CL CS CS TD TD

CS CS TD TD CS CS KHQL_E1

BC_E1 CS CS TD TD CS CS

BC_E1 TD TD

ĐH54 ĐH56

1 tiết học =50 phút

Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45

Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00 KHQL:
Tiết 5+6 từ 13h30 đến 15h15 VS:
Tiết 7+8 từ 15h45 đến 17h30

Ngoại NGỮ_33,34,35,36

Ngoại ngữ 1_33,34,35,36

Ngoại ngữ 1_33,34,35,36

NN1:
CS:
TD:

BR:

Giao tiếp sư phạm
LL&PPGD Bóng chuyền

LL&PPHL VÕ

QLTTTTC:

Kinh tế thể thao
Đường lối TDTT

LL&PPGD cờ vuaCV:

NLCNML:

BR

GTSP_E4
GTSP_E4

Thi lần 1_Đo lường thể thao_E2,3,4,5,6

VO:

BC:

Lý luận &PP Giáo dục thể chấtLL&PPGDTC:

LL&PPGD Bóng rổ

ĐLTDTT:
KTTT:

Ghi chú: Bắc Ninh, ngày 6  tháng 11 năm 2020

VO

VO

BR

14/11/2020PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT
NĂM HỌC:  2020 - 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BN

TS. Trần Trung

Quản lý TT Quần chúng
Đo lường thể thao

Quản lý TT Thành tích cao

QLTTQC:
ĐLTT:
GTSP:

(Đã ký)
Ngoại ngữ 1
Thể thao chuyên sâu

ĐẠI HỌC 54

GIÁO DỤC THỂ CHẤT HLTT

BR

VO

VO

Thi L1_ĐLTT_E2,3,4,5,6

GTSP_E4

GTSP_E4
GTSP_E4

VO

BR

BR

GTSP_E4

VO

BR

NLCNML_E6

NLCNML_E6

NLCNML_E6

NLCNML_E6

NLCNML_E6

NLCNML_E6

HLTTGIÁO DỤC THỂ CHẤT

Ngoại ngữ 1_33,34,35,36

ĐẠI HỌC 56

Khoa học quản lý
Vệ sinh

NLCNML_E6

NLCNML_E6

Nguyên lý chủ nghĩa Mác Lê Nin

Thể dục


